
ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ NHÂN LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ HƯỞNG LỢI NHẬN HỖ TRỢ TIỀN MẶT SỬA CHỮA NHÀ Ở
DO TỔ CHỨC DI CƯ QUỐC TẾ (IOM) CƠ QUAN DI CƯ LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM VIỆN TRỢ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH BỊ THIỆT HẠI BỞI BÃO LŨ

TẠI XÃ NHÂN LÝ, TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Thông báo số 291/TB-UBND ngày 13/5/2026 của UBND xã Nhân Lý.)

STT

Thông tin chung Số nhân khẩu hiện tại của hộ gia đình Tiêu chí bắt buộc Tiêu chí ưu tiên
Sắp xếp thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp theo tổng số lượng tiêu chí ưu tiên của mỗi hộ gia đình

Đề xuất hỗ trợ
1. Hỗ trợ sửa chữa: Thiệt
hại nhà ở (từ 30% - 50%)

2. Hỗ trợ làm mới: Thiệt hại
nhà ở trên 50%

Thông tin người thay thế khi người nhận tiền không thể
có mặt trực tiếp nhận hỗ trợ

Họ và tên chủ hộ Giới
tính

Năm
sinh

Số Căn cước
công dân

Dân
tộc

Nghề
nghiệp

Số điện thoại
( Ghi số điện

thoại của
thành viên

trong hộ nếu
chủ hộ không
sử dụng điện

thoại)

Thôn
Tổng số

nhân
khẩu

Tổng
số

Nam
từ 0
đến
dưới
18

tuổi

Tổng
số

Nam
từ 18
đến
dưới
60

tuổi

Tổng
số

Nam
từ 60
tuổi
trở
lên

Tổng
số Nữ
từ 0
đến
dưới
18

tuổi

Tổng
số Nữ
từ 18
đến
dưới
60

tuổi

Tổng
số Nữ
từ 60
tuổi
trở
lên

Hộ gia đình bị
thiệt hại về nhà

ở do bão, mưa lũ
sau bão, và lũ

lụt gây ra

Hộ
nghèo

Hộ
cận

nghèo

Hộ có
hoàn
cảnh
khó

khăn

Hộ có
người
khuyết

tật
(ghi rõ

số
lượng)

Phụ nữ
mang
thai

Nam/
Nữ
đơn

thân,
có

người
phụ

thuộc

Có
người
mắc
bệnh
mãn
tính
ốm
đau
lâu

ngày

Có
người

cao
tuổi
(trên
60

tuổi)

Có
trẻ
em

dưới
18

tuổi

Chưa
nhận
hoặc
nhận
ít hỗ
trợ
hơn

các hộ
gia

đình
khác

Khác
(ghi rõ
nếu có:
Dân tộc
thiểu sổ,
gia đình

chính
sách...)

Tổng số
tiêu chí
ưu tiên

Sửa chữa Làm mới
Họ tên người nhận thay
(chỉ chấp nhận bố, mẹ,

vợ/chồng, con)
Số CCCD Số điện thoại

1 Hoàng Văn Biên Nam 1982 020082001816 Nùng Nông dân

.0972428860

Thôn Bắc
Khánh 4 2 1 1 1 1 1 x x 0 0 0 0 x x Dân tộc

thiểu số 1 x
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